
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 19/04/2025  

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ hồ 

sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

1 H56.26-

250411-0033 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN THỊ 

MÙI 

Thôn Ngọc Long, Xã 

Hoằng Phong,  

03837092

32 

14/04/2025 

08:01:12 

17/04/2025 

08:01:00 

2 H56.26-

250414-0002 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

TRƯƠNG THỊ 

BÌNH 

THÔN XUÂN SƠN, Xã 

Hoằng Sơn,  

03489793

16 

14/04/2025 

08:22:36 

17/04/2025 

08:22:00 

3 H56.26-

250414-0001 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

Lê Thị Nhung 

(Nguyễn văn 

Chuyện ) 

Xuân phụ , Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09470561

68 

14/04/2025 

08:55:40 

20/05/2025 

08:54:59 

4 H56.26-

250411-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN 

THẮNG 

THÔN TRỌNG HẬU, Xã 

Hoằng Quỳ,  

09117578

79 

14/04/2025 

08:57:54 

17/04/2025 

08:56:59 

5 H56.26-
250413-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ HẠNH Sn 41, đường HH.11, thôn 
Đức Tiến, Xã Hoằng Hợp,  

03664983
89 

14/04/2025 
10:05:52 

17/04/2025 
10:05:00 

6 H56.26-

250413-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LƯU TRẦN 

ĐẠI 

Sn 08, đường HH.17, phố 

Thọ Văn, Thị trấn Bút 

Sơn,  

03695456

96 

14/04/2025 

10:05:52 

17/04/2025 

10:05:00 

7 H56.26-

250413-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LƯƠNG THỊ 

VÂN 

Lô LKA 18, MB 104, 

đường Kim Xuân, thôn 

Đại Điền, Xã Hoằng 

Xuân,  

03446578

79 

14/04/2025 

10:05:52 

17/04/2025 

10:05:00 

8 H56.26-

250413-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG THỊ 

BÌNH 

Sn 39A, đường ĐH-

HH.32, thôn Hoàng Trì 1, 

Xã Hoằng Thắng,  

08342563

33 

14/04/2025 

10:05:52 

17/04/2025 

10:05:00 

9 H56.26-
250413-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN VĂN 
THẮNG 

Sn 27, đường 510B, thôn 
6, Xã Hoằng Ngọc,  

09350545
55 

14/04/2025 
10:05:53 

17/04/2025 
10:05:00 

10 H56.26-

250413-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ VĂN 

THẮM 

Sn 36, đường HT 3, thôn 

Thịnh Hòa, Xã Hoằng 
Thịnh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03807002

3683 

14/04/2025 

10:05:53 

17/04/2025 

10:05:00 

11 H56.26-

250413-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN THỊ 

NGỌC ANH 

Sn 18, đường số 3, thôn 

Nam Thọ, Xã Hoằng Cát,  

08661449

18 

14/04/2025 

10:05:53 

17/04/2025 

10:05:00 



12 H56.26-

250413-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ ĐỒNG 

CHUNG 

Sn 27, đường ĐH-HH.17, 

phố Thọ Văn, Thị trấn Bút 
Sơn,  

09727148

11 

14/04/2025 

10:05:53 

17/04/2025 

10:05:00 

13 H56.26-

250413-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRỊNH THỊ 

HỒNG 

Sn 35, đường Hoằng Kim 

3, thôn Kim Sơn,  

09783782

33 

14/04/2025 

10:05:53 

17/04/2025 

10:05:00 

14 H56.26-
250413-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ HIẾU Sn 06, đường Đại Lộc 5, 
phố Đại Lộc, Thị trấn Bút 

Sơn,  

09895162
53 

14/04/2025 
10:05:53 

17/04/2025 
10:05:00 

15 H56.26-
250413-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh CAO THỊ 
THẢO 

SN 52, đường quốc lộ 1A, 
thôn Phúc Tiên, Xã 

Hoằng Quỳ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03998326
22 

14/04/2025 
10:06:18 

17/04/2025 
10:05:59 

16 H56.26-

250413-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ 

THÚY 

Số nhà 117, đường ĐH-

HH.25,Thôn Phúc Lộc, 

Xã Hoằng Lộc, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09699365

15 

14/04/2025 

10:06:18 

17/04/2025 

10:05:59 

17 H56.26-

250413-0005 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh TẠ VĂN 

MẠNH 

Căn B1-9, C6-06, C6-

C07, khu Flamingo, thôn 
Giang Sơn 

05621612

333 

14/04/2025 

10:06:24 

17/04/2025 

10:05:59 

18 H56.26-

250413-0004 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh ĐINH THỊ 

THANH 

HUYỀN 

SN 108, đường 510, thôn 

Thành Xuân,  

03527049

83 

14/04/2025 

10:06:24 

17/04/2025 

10:05:59 

19 H56.26-

250413-0003 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh LÊ NHẬT 

TRƯỜNG 

SN 108, đường quốc lộ 

1A, thôn Đông Nam, Xã 

Hoằng Quỳ,  

08173878

88 

14/04/2025 

10:06:24 

17/04/2025 

10:05:59 

20 H56.26-
250413-0002 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh ĐẶNG VĂN 
ĐẢM 

Đường ĐH-HH33, thôn 6, 
Xã Hoằng Ngọc 

03454194
56 

14/04/2025 
10:06:29 

17/04/2025 
10:05:59 

21 H56.26-

250413-0001 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh LÊ THỊ TÂM Đường ĐH-HH 16, phố 

Đại Lộc, Thị trấn Bút 
Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

09883179

68 

14/04/2025 

10:06:29 

17/04/2025 

10:05:59 

22 H56.26-

250411-0014 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

NGUYỄN 

XUÂN HIẾU 

(NGUYỄN 
ĐỨC LAM - 

LUYẾN) 

Thôn 1, Xã Hoằng Thành, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

ThanhHóa 

09471261

19 

14/04/2025 

11:36:05 

20/05/2025 

13:30:00 

23 H56.26-

250411-0012 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

NGUYỄN 

XUÂN HIẾU 

Thôn Phúc Lộc, Xã 

Hoằng Lộc, Huyện Hoằng 

09471261

19 

14/04/2025 

11:36:05 

20/05/2025 

13:30:00 



gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

(NGUYỄN 

VĂN KHÁNH - 
THU) 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

24 H56.26-

250411-0010 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

NGUYỄN 

XUÂN HIẾU 
(LÊ XUÂN 

TUẤN - TOÀN) 

Thôn 6, Xã Hoằng Thành, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

09471261

19 

14/04/2025 

11:36:06 

20/05/2025 

13:30:00 

25 H56.26-

250414-0008 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN 

MINH HOÀNG 

SỐ NHÀ 14 ĐƯỜNG 

KINH BẮC 14, KHU 
YNA, Phường Kinh Bắc, 

Thành phố Bắc Ninh, 

Tỉnh Bắc Ninh 

07080478

88 

14/04/2025 

14:37:46 

17/04/2025 

14:37:00 

26 H56.26-
250414-0007 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

LÊ VĂN 
DƯƠNG 

(NGUYỄN 

VĂN MINH - 
XUÂN) 

Thôn Nam Hội Triều, Xã 
Hoằng Phong 

09289911
22 

14/04/2025 
14:45:20 

20/05/2025 
14:45:00 

27 H56.26-

250414-0011 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Nguyễn Hữu 

Hùng (Lường 

Huy Chiến) 

Thôn Châu Phong, Xã 

Hoằng Châu,  

09238556

88 

14/04/2025 

15:22:15 

28/04/2025 

15:22:00 

28 H56.26-

250414-0004 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Hồ Xuân Đệ Đông Hòa, Xã Hoằng 

Hải, Huyện Hoằng Hóa,  

05228288

28 

14/04/2025 

15:30:42 

28/04/2025 

15:30:00 

29 H56.26-

250414-0012 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Nguyễn văn 

Tuyển 

Thôn Quang Trung, Xã 

Hoằng Thanh,  

03769636

03 

14/04/2025 

16:08:11 

28/04/2025 

16:07:59 

30 H56.26-

250414-0013 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

Đinh Trọng Tý Thôn Trù Ninh, Xã Hoằng 

Đạt, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09017462

67 

14/04/2025 

16:48:07 

20/05/2025 

16:48:00 

31 H56.26-

250414-0006 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 

III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

NGUYỄN VĂN 

BẰNG 

PHỐ PHÚC SƠN, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

09835427

96 

15/04/2025 

08:10:06 

05/05/2025 

08:09:59 

32 H56.26-
250415-0002 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 
III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

NGUYỄN ĐỨC 
LIÊN 

PHỐ VINH SƠN, Thị 
trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09744841
60 

15/04/2025 
08:10:59 

05/05/2025 
08:09:59 



trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

33 H56.26-
250414-0005 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ HẢI LÝ Khu phố 2, Phường Bình 
Chiểu, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

09832391
40 

15/04/2025 
09:09:12 

18/04/2025 
09:09:00 

34 H56.26-
250415-0011 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót 

Lê Thị Nhung 
(Trương Thanh 

Hoà) 

Thôn Hợp Tân, xã Hoằng 
Phụ, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

09470561
68 

15/04/2025 
10:43:44 

29/04/2025 
10:43:00 

35 H56.26-
250415-0007 

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân 
đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 

năm 2004 

Nguyễn văn 
Cường (Bùi Văn 

Nậng) 

Tiến Đức, Xã Hoằng 
Châu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09138652
42 

15/04/2025 
10:46:10 

16/05/2025 
10:46:00 

36 H56.26-

250415-0003 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê Văn Sơn TRUNG DOAI, Xã 

Hoằng Yến, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

05228288

28 

15/04/2025 

10:47:13 

29/04/2025 

10:46:59 

37 H56.26-

250415-0006 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ THÙY THÔN BẮC HỘI TRIỀU, 

Xã Hoằng Phong, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03863937

75 

15/04/2025 

11:05:55 

18/04/2025 

11:05:00 

38 H56.26-
250415-0009 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN THỊ 
DUNG 

Thôn Giang Hải, Xã 
Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03751179
59 

15/04/2025 
11:08:49 

18/04/2025 
11:07:59 

39 H56.26-
250415-0010 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN 
MINH DƯƠNG 

Thôn Giang Hải, Xã 
Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03751179
59 

15/04/2025 
11:09:20 

18/04/2025 
11:09:00 

40 H56.26-
250415-0012 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ TRUNG SĨ Thôn 1 Lê Lợi, Xã Hoằng 
Đồng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09448716
66 

15/04/2025 
11:10:44 

18/04/2025 
11:09:59 

41 H56.26-
250415-0013 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc 

ĐỖ THỊ THU 
THẢO 

THÔN Trinh Hà, Xã 
Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03754643
88 

15/04/2025 
11:12:06 

18/04/2025 
11:11:59 

42 H56.26-
250415-0022 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lê Trọng năm SN 10, đường 02, thôn 
Xuân Tiến, Xã Hoằng 

Trạch, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09848727
60 

15/04/2025 
13:03:46 

18/04/2025 
13:30:00 

43 H56.26- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đỗ Thị Hằng QL 1A, thôn Thị Tứ, Xã 09878622 15/04/2025 18/04/2025 



250415-0020 Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

85 13:03:46 13:30:00 

44 H56.26-

250415-0015 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hồng 

MB95, thôn Phú Thượng, 

Xã Hoằng Phú, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03569774

90 

15/04/2025 

13:03:46 

18/04/2025 

13:30:00 

45 H56.26-

250415-0021 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hường 

SN 129, đường HT 1, 

thôn Hồng Nhuệ 2, Xã 
Hoằng Thắng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03627828

63 

15/04/2025 

13:03:53 

18/04/2025 

13:30:00 

46 H56.26-
250415-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tô Ngọc Trường SN 12, đường 01, thôn 
Phượng Mao, Xã Hoằng 

Giang, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

08668845
85 

15/04/2025 
13:03:53 

18/04/2025 
13:30:00 

47 H56.26-

250415-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Thị 

Giang 

SN 22, đường HĐ 3, thôn 

Quang Trung, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

08199974

75 

15/04/2025 

13:03:53 

18/04/2025 

13:30:00 

48 H56.26-

250415-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đặng Thị Dinh đường 22m ,thôn Thanh 

Xuân, Xã Hoằng Hải, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

09872904

75 

15/04/2025 

13:03:53 

18/04/2025 

13:30:00 

49 H56.26-

250415-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Vân SN 02, thôn trung hòa, Xã 

Hoằng Tân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09743574

99 

15/04/2025 

13:03:53 

18/04/2025 

13:30:00 

50 H56.26-

250415-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Võ Việt Dũng SN 40, đường 05, thôn tây 

Đại, Xã Hoằng Xuyên, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09662508

96 

15/04/2025 

13:03:53 

18/04/2025 

13:30:00 

51 H56.26-

250414-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Phương Sn 45, đường Hh 16, thôn 

Tây Anh Vinh, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03932160

37 

15/04/2025 

13:04:12 

18/04/2025 

13:30:00 

52 H56.26-

250415-0008 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Phạm Thị Quyết 

(Nguyễn Văn 

Đức) 

TAM NGUYÊN, Xã 

Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa, Xã Hoằng Đạo, 

09740458

66 

15/04/2025 

14:09:21 

29/04/2025 

14:09:00 



Huyện Hoằng Hóa, 

53 H56.26-
250415-0023 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót 

Nguyễn Hữu 
Hùng (Nguyễn 

Thị Vinh) 

Thôn Cẩm Vinh, Xã 
Hoằng Tân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09238556
88 

15/04/2025 
14:41:33 

29/04/2025 
14:41:00 

54 H56.26-

250414-0003 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lường Thị Hoài 

(Lê Thị Hoa) 

Tây Anh Vinh, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09795392

85 

15/04/2025 

14:47:42 

29/04/2025 

14:46:59 

55 H56.26-

250415-0024 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lường Thị Hoài 

(Ngô Đình 
Hạnh) 

Thôn Hảo Bắc, Xã Hoằng 

Quý, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

09795392

85 

15/04/2025 

14:50:45 

29/04/2025 

14:50:00 

56 H56.26-

250415-0028 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

TRƯƠNG THỊ 

BÍCH (LÊ THỊ 

KHOA) 

Thôn Hoàng Trì , Xã 

Hoằng Thắng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

09232023

57 

15/04/2025 

15:16:56 

29/04/2025 

15:16:00 

57 H56.26-

250415-0027 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê Thị Bách GIANG SON, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

05228288

28 

15/04/2025 

15:48:35 

29/04/2025 

15:48:00 

58 H56.26-

250415-0031 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

Cao Trung Tuấn 

(Lê Công Nhân) 

Thôn Khang Thọ Hưng, 

Xã Hoằng Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

03581446

21 

15/04/2025 

15:52:14 

21/05/2025 

15:52:00 

59 H56.26-

250415-0004 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

Nguyễn Thị Hoa thôn Hùng Tiến, xã 

Hoằng yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03761234

13 

15/04/2025 

16:53:35 

21/05/2025 

16:52:59 

60 H56.26-

250415-0005 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

Nguyễn Thị Hoa thôn Hùng Tiến, xã 

Hoằng Yến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

03761234

13 

15/04/2025 

16:53:52 

21/05/2025 

16:52:59 

61 H56.26-

250415-0029 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 

III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

LÊ THỊ ÁI PHỐ TÂN SƠN, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03866961

89 

15/04/2025 

17:35:43 

05/05/2025 

07:00:00 

62 H56.26-

250415-0025 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

ĐINH VĂN 

THÁI 

THÔN SAO VÀNG 1, Xã 

Hoằng Quý, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

03978221

63 

16/04/2025 

07:58:01 

21/04/2025 

07:58:00 



63 H56.26-

250415-0030 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN 

MẠNH DŨNG 

THÔN TRINH HÀ, Xã 

Hoằng Trung, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09810989

59 

16/04/2025 

08:00:24 

21/04/2025 

08:00:00 

64 H56.26-
250415-0034 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 
III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

NGUYỄN VĂN 
HẢI 

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03398782
48 

16/04/2025 
08:01:06 

05/05/2025 
08:01:00 

65 H56.26-

250413-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN 

DANH BA 

SN 24, đường HĐ 04, 

thôn 2 Lê Lợi, Xã Hoằng 
Đồng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09157093

14 

16/04/2025 

08:07:30 

21/04/2025 

08:07:00 

66 H56.26-

250416-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thị Thảo SN 13, đường 03, thôn 

Giang sơn, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03827000

14 

16/04/2025 

08:47:10 

21/04/2025 

08:46:59 

67 H56.26-

250416-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Phúc SN 110, đường ĐT 510, 

phố Trung sơn, Thị trấn 
Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03942519

94 

16/04/2025 

08:47:10 

21/04/2025 

08:46:59 

68 H56.26-
250416-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 
mai 

SN 461, đường ĐH-HH 
40, phố Vinh Sơn, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09795130
35 

16/04/2025 
08:47:10 

21/04/2025 
08:46:59 

69 H56.26-

250416-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huệ SN 2/4, đường 10, phố 

Đức Sơn, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

03695452

57 

16/04/2025 

08:47:10 

21/04/2025 

08:46:59 

70 H56.26-

250416-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Đức 

SN 35, đường 510, thôn 

6, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

03839438

65 

16/04/2025 

08:47:10 

21/04/2025 

08:46:59 

71 H56.26-

250416-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lữ Thị Thu SN 32, đường 06, thôn 

Gia Hòa, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09789681

63 

16/04/2025 

08:47:10 

21/04/2025 

08:46:59 



72 H56.26-

250416-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Mạnh Đường Đh-HH 13,. thôn 

Đông Hòa, Xã Hoằng 
Hải, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09812664

68 

16/04/2025 

08:47:10 

21/04/2025 

08:46:59 

73 H56.26-
250416-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lường Thị 
Nhâm 

Đường ĐH-HH 13, thôn 
Đông hòa, Xã Hoằng Hải, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

03299930
84 

16/04/2025 
08:47:10 

21/04/2025 
08:46:59 

74 H56.26-
250416-0010 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Anh 
Hùng 

SN 25, đường HH 25, 
thôn Vĩnh GIa 1, Xã 

Hoằng Giang, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

09738958
82 

16/04/2025 
08:47:15 

21/04/2025 
08:46:59 

75 H56.26-

250416-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh lê Thị Thoa Đường Đh-HH 13, thôn 

Đông Hòa, Xã Hoằng 

Hải, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

03299930

84 

16/04/2025 

08:47:45 

21/04/2025 

08:46:59 

76 H56.26-

250416-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Ngọc Kế SN 01, đường 07, thôn 

Phúc Tiên, Xã Hoằng 

Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

03655519

18 

16/04/2025 

08:47:45 

21/04/2025 

08:46:59 

77 H56.26-

250416-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Duy 

Quảng 

SN 06, đườngg 04, thôn 

2, Xã Hoằng Thái, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09785162

50 

16/04/2025 

08:47:45 

21/04/2025 

08:46:59 

78 H56.26-

250416-0004 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lê Thị Hợi SN 09, đường 05, thôn 

Hải Sơn, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09687681

33 

16/04/2025 

08:47:53 

21/04/2025 

08:46:59 

79 H56.26-

250416-0017 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Trần Văn 

Thường (Đặng 
Văn Mợi) 

Trà La, Xã Hoằng Xuân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

03967051

44 

16/04/2025 

09:11:32 

05/05/2025 

09:11:00 

80 H56.26-

250416-0021 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Đặng Ngọc 

Hiển (Trần 
Ngọc Ưng) 

Thôn Phượng khê, Xã 

Hoằng Lưu, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09791454

68 

16/04/2025 

09:18:49 

05/05/2025 

09:18:00 

81 H56.26-

250416-0022 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Đỗ Thị Ngẫu Thôn Hồng Nhuệ 1, Xã 

Hoằng Thắng, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

05228288

28 

16/04/2025 

09:41:16 

05/05/2025 

09:41:00 



Hóa 

82 H56.26-
250416-0036 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Trần Văn Mạnh SN 01, đườg ĐH-HH 
13B, thôn Kim Tân 2, Xã 

Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

09832577
27 

16/04/2025 
11:55:28 

21/04/2025 
13:30:00 

83 H56.26-

250416-0035 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lường Thị Vân SN 36, đường Đt 510, 

thôn 4, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

03745752

29 

16/04/2025 

11:55:28 

21/04/2025 

13:30:00 

84 H56.26-

250416-0034 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Tuyên 

SN 26, đường ĐT 510, 

thôn Sao Vàng, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

03493268

84 

16/04/2025 

11:55:35 

21/04/2025 

13:30:00 

85 H56.26-

250416-0033 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Kiên SN 54, đường HH 11, 

thôn Đức Tiến, Xã Hoằng 
Hợp, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09896283

49 

16/04/2025 

11:55:35 

21/04/2025 

13:30:00 

86 H56.26-

250416-0028 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Linh 

SN: 15A, Đường 02; 

Thôn 2, xã Hoằng Kim, 
huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa, Xã Hoằng 

Kim, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

09789946

95 

16/04/2025 

14:21:44 

21/04/2025 

14:20:59 

87 H56.26-

250416-0026 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh LƯƠNG THỊ 

VÂN 

Thôn Đại Điền, Xã Hoằng 

Xuân, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03446578

79 

16/04/2025 

14:21:51 

21/04/2025 

14:20:59 

88 H56.26-

250415-0033 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh TRƯƠNG THẾ 

THẮNG 

THÔN ĐÔNG THÀNH, 

Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

08259896

86 

16/04/2025 

14:21:51 

21/04/2025 

14:20:59 

89 H56.26-

250416-0016 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê Văn Dương 

(Nguyễn Thị 

Chất) 

Thôn Tiến Đức, Xã 

Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

09289911

22 

16/04/2025 

14:28:04 

05/05/2025 

14:28:00 

90 H56.26-

250416-0029 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

TRƯƠNG THỊ 

PHÚC 

SN 67, đường 510B, thôn 

Sao Vàng, Xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

09651779

45 

16/04/2025 

14:52:41 

05/05/2025 

14:52:00 



91 H56.26-

250416-0031 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm nông, lâm, thủy sản 

NGUYỄN THỊ 

TUYẾN 

SN 87, đường 02, thôn 

Bắc Sơn, Xã Hoằng Phụ, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

03588881

20 

16/04/2025 

14:52:53 

05/05/2025 

14:52:00 

92 H56.26-
250416-0032 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

NGÔ THỊ 
NGHỊ 

SN 01, ngõ 04, đường 04, 
thôn Bắc Sơn, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03297034
95 

16/04/2025 
14:53:01 

05/05/2025 
14:52:59 

93 H56.26-
250416-0038 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

NGUYỄN VĂN 
NGỌC 

Sn 48, đường ĐH-HH 25, 
thôn Phúc lộc, Xã Hoằng 

Lộc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09623877
93 

16/04/2025 
14:53:09 

05/05/2025 
14:52:59 

94 H56.26-
250416-0030 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

LÊ THỊ 
LUYẾN 

SN 42, đường HP 3, thôn 
Hồng Kỳ, Xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09612682
40 

16/04/2025 
14:57:57 

05/05/2025 
14:56:59 

95 H56.26-

250416-0037 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê Quang Thạch Thôn 5, xã Hoằng Ngọc, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

09811872

79 

16/04/2025 

15:12:02 

05/05/2025 

15:11:59 

96 H56.26-
250416-0041 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót 

Lê Đình Ất Thôn Đạo Ninh, Xã 
Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09774606
45 

16/04/2025 
16:35:36 

05/05/2025 
16:34:59 

97 H56.26-
250417-0001 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót 

Đinh thị Hằng 
(Lê Thị Hiền) 

THÔN TỰ ĐÔNG, Xã 
Hoằng Quý, Huyện 

Hoằng Hóa, 

03722686
68 

17/04/2025 
07:31:04 

06/05/2025 
07:30:59 

98 H56.26-
250417-0003 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN THỊ 
DUNG 

Số 101, đường 22, tổ 14, 
khu phố 4, Phường Phước 

Long B, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

09741349
11 

17/04/2025 
08:43:18 

22/04/2025 
08:43:00 

99 H56.26-

250417-0006 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Phạm Văn Tùng 

(Lê Đình 

Trường) 

Thôn 7, Xã Hoằng Trạch, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09884842

30 

17/04/2025 

08:53:32 

06/05/2025 

08:52:59 

100 H56.26-
250417-0009 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

PHÙNG THỊ 
LÂM 

SN 34, đường 02, thôn 
Bắc Sơn, Xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

03931070
70 

17/04/2025 
10:34:32 

05/05/2025 
10:33:59 

101 H56.26- Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ BÙI VĂN KHU PHỐ THANH 09124343 17/04/2025 22/04/2025 



250417-0011 tịch, xác định lại dân tộc TUÂN BÌNH, Phường Tân Bình, 

Thành phố Đồng Xoài, 

37 10:57:22 10:56:59 

102 H56.26-

250417-0010 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

TRỊNH ĐÌNH 

BÌNH 

THÔN ĐẠI LONG, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

09755368

38 

17/04/2025 

10:57:31 

22/04/2025 

10:56:59 

103 H56.26-

250416-0027 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 

III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

NGUYỄN 

ĐẶNG THUỶ 

PHỐ NGHĨA SƠN 1, 

Phường Tào Xuyên, 

Thành phố Thanh Hóa, 

09879599

29 

17/04/2025 

11:34:32 

05/05/2025 

13:30:00 

104 H56.26-
250416-0042 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 
III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

LÊ VĂN TỚI Thôn Đông Anh Vinh, Xã 
Hoằng Thịnh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03763283
26 

17/04/2025 
11:35:22 

05/05/2025 
13:30:00 

105 H56.26-

250417-0023 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Linh 

SN 15A, đường 2, thôn 2, 

Xã Hoằng Kim, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09789946

95 

17/04/2025 

12:16:41 

22/04/2025 

13:30:00 

106 H56.26-
250417-0020 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Châm SN 24, đường HQ 3, thôn 
Hảo Bắc, Xã Hoằng Quý, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

03999380
79 

17/04/2025 
12:16:41 

22/04/2025 
13:30:00 

107 H56.26-
250417-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Tình 

SN 50, đường 510, thôn 
Phong lan, Xã Hoằng 

Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03597497
99 

17/04/2025 
12:16:41 

22/04/2025 
13:30:00 

108 H56.26-
250417-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trương Thị vân 
Anh 

SN 10, 510B, thôn Tiền 
Thôn, Xã Hoằng Tiến, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

08699555
29 

17/04/2025 
12:16:41 

22/04/2025 
13:30:00 

109 H56.26-

250417-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Phương 

SN 05, đường 01, thôn 

Nội Tý, Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09652444

21 

17/04/2025 

12:16:41 

22/04/2025 

13:30:00 

110 H56.26- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trịnh HOàng SN 19, đường Lương 03385314 17/04/2025 22/04/2025 



250417-0016 Quán - tuần lương, thôn 

Tuần Lương, Xã Hoằng 
Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

93 12:16:41 13:30:00 

111 H56.26-
250417-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Minh 
Nghĩa 

SN 10, đường 509, thôn 
Cần Kiệm, Xã Hoằng 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09172746
86 

17/04/2025 
12:16:41 

22/04/2025 
13:30:00 

112 H56.26-
250417-0022 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Trương  Văn Sn 325, đường ĐH-HH 
40, phố Đạo Sơn, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09498345
67 

17/04/2025 
12:16:48 

22/04/2025 
13:30:00 

113 H56.26-
250417-0021 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lê thị Phượng  SN 39, đường 510b, Thôn 
Tiền Thôn, Xã Hoằng 

Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03565582
43 

17/04/2025 
12:16:48 

22/04/2025 
13:30:00 

114 H56.26-

250417-0014 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thủy 

SN 05, đường 510B, thôn 

2, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09049790

29 

17/04/2025 

12:16:48 

22/04/2025 

13:30:00 

115 H56.26-

250417-0013 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Trương Quốc 

Trung 

SN 01, đường 40, thôn 

Tiền Thôn, Xã Hoằng 

Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

09853458

87 

17/04/2025 

12:17:18 

22/04/2025 

13:30:00 

116 H56.26-

250417-0012 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền SN 02, đường 510, thôn 

Giang Sơn, Xã Hoằng 

Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

09665250

48 

17/04/2025 

12:17:18 

22/04/2025 

13:30:00 

117 H56.26-

250416-0020 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

Cao Trung Tuấn 

(Ngô Thị Tý) 

Thôn Khang Thọ Hưng, 

Xã Hoằng Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

03581446

21 

17/04/2025 

13:00:49 

23/05/2025 

13:30:00 

118 H56.26-

250416-0019 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

CAo trung 

Tuấn(Nguyễn 
Văn Hùng) 

Thôn Phúc Lộc, Xã 

Hoằng Đức, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03581446

21 

17/04/2025 

13:00:51 

23/05/2025 

13:30:00 

119 H56.26-

250416-0018 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

Cao Trung Tuấn 

(Trần Thị Việt) 

Thôn phúc lộc, Xã Hoằng 

Đức, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

03581446

21 

17/04/2025 

13:00:51 

23/05/2025 

13:30:00 



dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

120 H56.26-
250417-0024 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót 

Lường Thị Hoài 
(Nguyễn Thị 

Hà) 

Phố Trung Sơn, Thị trấn 
Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09795392
85 

17/04/2025 
14:51:44 

06/05/2025 
14:50:59 

121 H56.26-

250417-0026 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

TRƯƠNG 

MINH HIẾU 

THÔN NAM HỘI 

TRIỀU, Xã Hoằng Phong, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09769248

83 

17/04/2025 

15:05:27 

22/04/2025 

15:05:00 

122 H56.26-
250416-0040 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Bùi Thị Thu SN 101, đường ĐH-
HH33, thôn 6 xã Hoằng 

Ngọc, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa., Xã 

Hoằng Ngọc, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09129128
61 

17/04/2025 
15:33:56 

22/04/2025 
15:33:00 

123 H56.26-
250417-0029 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc 

VŨ VĂN TẤN THÔN XA VỆ, Xã Hoằng 
Trung, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09691815
02 

17/04/2025 
15:39:38 

22/04/2025 
15:39:00 

124 H56.26-

250417-0028 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Chu Thị Mản THON 5, Xã Hoằng 

Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

05228288

28 

17/04/2025 

15:48:00 

06/05/2025 

15:48:00 

125 H56.26-

250418-0001 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Ngô Văn Quang 

(Bùi Văn Toản) 

Thôn Phong Lan, xã 

Hoằng Tiến, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

09772022

62 

18/04/2025 

07:40:30 

07/05/2025 

07:40:00 

126 H56.26-

250418-0004 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê Gia Đạt ( Lê 

thị Len ) 

An hảo, Xã Hoằng Trạch, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09878163

63 

18/04/2025 

08:38:27 

07/05/2025 

08:37:59 

127 H56.26-
250418-0003 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót 

Lê Gia Đạt ( 
Nguyễn thị 

Quyền ) 

Thôn An Hảo, Xã Hoằng 
Trạch, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09878163
63 

18/04/2025 
08:38:35 

07/05/2025 
08:37:59 

128 H56.26-
250418-0005 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

TRƯƠNG 
XUÂN 

BÌNH(NGUYỄ

N QUANG 

HẠNH) 

Đông Phú, Xã Hoằng 
Lộc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

08577291
14 

18/04/2025 
09:23:16 

26/05/2025 
09:22:59 

129 H56.26-

250418-0006 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Nguyễn Văn 

Nam (Lê Văn 

Hoa) 

Thôn Nam Bình, xã 

Hoằng Cát, Xã Hoằng 

Cát, Huyện Hoằng Hóa, 

09361128

28 

18/04/2025 

09:29:16 

07/05/2025 

09:28:59 

130 H56.26- Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai Lê Văn Dũng THÔN 1, Xã Hoằng 03625749 18/04/2025 07/05/2025 



250418-0009 sót (Lê Văn Bảy) Trinh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

97 10:04:00 10:03:59 

131 H56.26-

250418-0011 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ NGỌC QUẾ SỐ NHÀ 200, đường Đội 

Cung, Phường Trường 

Thi, Thành phố Thanh 
Hóa, 

09121366

06 

18/04/2025 

10:06:21 

23/04/2025 

10:05:59 

132 H56.26-

250418-0013 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê Thị Hào  Thôn Ích Hạ, xã Hoằng 

Quỳ, huyện Hoằng Hóa 

09197252

22 

18/04/2025 

10:15:40 

07/05/2025 

10:15:00 

133 H56.26-
250418-0008 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót 

Đinh Thị Hằng 
(Trịnh văn 

Xuân) 

SAO VÀNG 2, Xã Hoằng 
Quý, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

08286299
93 

18/04/2025 
10:48:07 

07/05/2025 
10:48:00 

134 H56.26-

250417-0036 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ XUÂN 

HẠNH 

Sn 81, đường ĐH-HH.30, 

thôn 8, Xã Hoằng Thành, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

09875076

56 

18/04/2025 

12:53:36 

23/04/2025 

13:30:00 

135 H56.26-

250417-0035 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐÀO VĂN 

HOAN 

Sn 02, đường ĐH-HH.13, 

thôn Hùng Tiến, Xã 
Hoằng Yến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09882531

95 

18/04/2025 

12:53:36 

23/04/2025 

13:30:00 

136 H56.26-

250417-0034 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ 

HUYỀN 

THANH 

Sn 159, đường Công Vụ 

Đê, thôn Trung Hải, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

09653502

56 

18/04/2025 

12:53:36 

23/04/2025 

13:30:00 

137 H56.26-

250417-0033 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRƯƠNG THỊ 

THẢO 

Sn 18, đường HP 1, thôn 

Hồng Kỳ, Xã Hoằng Phụ, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

03797839

76 

18/04/2025 

12:53:36 

23/04/2025 

13:30:00 

138 H56.26-

250417-0032 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LƯỜNG THỊ 

THẢO 

Sn 07, đường 5, thôn Tiến 

Thắng, Xã Hoằng Châu, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

08684041

27 

18/04/2025 

12:53:36 

23/04/2025 

13:30:00 

139 H56.26-

250417-0031 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh VŨ THỊ LINH Sn 53, đường 510B, thôn 

Tiền Thôn, Xã Hoằng 
Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

09839217

95 

18/04/2025 

12:53:36 

23/04/2025 

13:30:00 

140 H56.26-
250418-0021 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lê Ngọc kế SN 03, đường 7, thôn 
Phúc Tiên, Xã Hoằng 

03655519
18 

18/04/2025 
13:18:33 

23/04/2025 
13:30:00 



Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

141 H56.26-

250418-0020 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Hà Duy Mạnh SN 172,đường 25, thôn 

Phúc Lộc, Xã Hoằng Lộc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

07772501

38 

18/04/2025 

13:18:33 

23/04/2025 

13:30:00 

142 H56.26-

250418-0016 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Trần DUy 

Khánh 

flamingo, thôn Giang 

Sơn, Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

08666232

68 

18/04/2025 

13:18:33 

23/04/2025 

13:30:00 

143 H56.26-

250418-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Trung SN 14, đường 16, thôn 

Đồng lạc, Xã Hoằng 

Trạch, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

03449079

27 

18/04/2025 

13:18:40 

23/04/2025 

13:30:00 

144 H56.26-

250418-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vương Quốc 

Linh 

MBQH 02, đường 22m, 

thôn Tiền Thôn, Xã 
Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

03361319

91 

18/04/2025 

13:18:40 

23/04/2025 

13:30:00 

145 H56.26-
250418-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Ngọc Viết SN 122, đường ĐH-HH 
16, thôn Hải Phúc 2, Xã 

Hoằng Thắng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

09632816
95 

18/04/2025 
13:18:40 

23/04/2025 
13:30:00 

146 H56.26-

250418-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn văn 

Hòa 

SN 05, đường Liên Xã, 

thôn Nga Phú 2, Xã 

Hoằng Xuân, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

08657592

34 

18/04/2025 

13:18:40 

23/04/2025 

13:30:00 

147 H56.26-

250418-0026 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê Bá Tuấn Thôn trung tây, Xã Hoằng 

Phú, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

09491436

89 

18/04/2025 

14:30:22 

07/05/2025 

14:30:00 

148 H56.26-

250418-0024 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê Bá Tuấn Thôn Trung tây, xã Hoằng 

Phú, huyện Hoằng Hóa, 
tỉnh Thanh HÓa 

09874533

88 

18/04/2025 

14:30:22 

07/05/2025 

14:30:00 

149 H56.26-

250418-0025 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN THỊ 

LÊ ANH 

THÔN PHỤC LỄ, Xã 

Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

03978910

44 

18/04/2025 

14:40:00 

23/04/2025 

14:39:59 



150 H56.26-

250417-0005 

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân 

đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 
năm 2004 

NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG (LÊ 
HUY THÀNH) 

Thôn Phượng Ngô 2, Xã 

Hoằng Lưu, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09190334

55 

18/04/2025 

15:09:52 

21/05/2025 

15:09:00 

151 H56.26-
250418-0022 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót 

Lê Thế Trung 
(Lê Thị Long) 

phố Đức Sơn, Thị trấn 
Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03953562
98 

18/04/2025 
15:14:44 

07/05/2025 
15:13:59 

152 H56.26-

250418-0027 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Nguyễn Văn 

Thanh (Nguyễn 
Ngọc Tinh) 

Thôn Gia Hòa, xã Hoằng 

Thắng, huyện Hoằng Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

03330424

29 

18/04/2025 

15:22:11 

07/05/2025 

15:22:00 

153 H56.26-

250418-0028 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê Trương Hải 

(Lê Thị Tráng) 

Nhân hòa, Xã Hoằng 

Hợp,  

09845548

53 

18/04/2025 

15:48:29 

07/05/2025 

15:48:00 

154 H56.26-
250418-0032 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

Lê Đình Hoàng Tứ Luyện, Xã Hoằng 
Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

03871377
57 

18/04/2025 
17:13:15 

27/05/2025 
07:00:00 

155 H56.26-

250417-0027 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 

III, cấp IV ở riêng lẻ 

Lê Thị Liên ( Lê 

Văn Tân) 

Thôn 1 Nghĩa Trang, xã 

Hoằng Kim,  

09796092

69 

19/04/2025 

11:44:59 

07/05/2025 

13:30:00 
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